	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Bùi Thị Trung Anh, sinh ngày: 23/11/1993;
Hộ khẩu: Quỳnh Phụ - Thái Bình, Lớp LT Trắc địa công trình K7;
Ngành học: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Trắc địa công trình ngầm
	2
	02TRACDIA111
	9
	 

	2
	Công nghệ GPS
	3
	02TRACDIA115
	8
	 

	3
	Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
	2
	02TRACDIA114
	7
	 

	4
	Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi
	3
	02TRACDIA141
	7
	 

	5
	Thực tập trắc địa công trình
	5
	02TRACDIA157
	9
	 

	6
	Trắc địa công trình công nghiệp thành phố
	3
	02DHTRACDIA117
	8
	 

	7
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Trắc địa công trình
	2
	02TANH341
	6
	 

	8
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	9
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	Chọn 1/2

	10
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	 

	11
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	6
	 

	12
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	13
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	14
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	15
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	16
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	17
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	19
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	6
	 

	20
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	5
	 

	21
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	8
	 

	22
	Trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA130
	7
	 

	23
	Lý thuyết sai số
	4
	02TRACDIA102
	7
	 

	24
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	25
	Thiết bị trắc địa
	3
	02TRACDIA116
	9
	 

	26
	Địa chất cơ sở
	2
	02DIACHAT104
	7
	 

	27
	Địa chính đại cương
	2
	02TRACDIA135
	7
	 

	28
	Trắc địa cơ sở 2
	3
	02TRACDIA131
	8
	 

	29
	Thực tập trắc địa cơ sở 2
	5
	02TRACDIA122
	8
	 

	30
	Thực tập trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA123
	8
	 

	31
	Xây dựng lưới
	2
	02TRACDIA138
	8
	 

	32
	Cơ sở trắc địa công trình
	3
	02TRACDIA108
	5
	 

	33
	Tin ứng dụng
	3
	02TRACDIA129
	8
	 

	34
	Tổ chức sản xuất và an toàn lao động
	2
	02TRACDIA110
	6
	 

	Tổng số tín chỉ
	99.5
	
	
	


	
	
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Đinh Ngọc Chung, sinh ngày: 26/04/1991;
Hộ khẩu: Nghĩa Đàn - Nghệ An, Lớp LT Trắc địa công trình K7;
Ngành học: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Trắc địa công trình ngầm
	2
	02TRACDIA111
	8
	 

	2
	Công nghệ GPS
	3
	02TRACDIA115
	8
	 

	3
	Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
	2
	02TRACDIA114
	8
	 

	4
	Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi
	3
	02TRACDIA141
	7
	 

	5
	Thực tập trắc địa công trình
	5
	02TRACDIA157
	7
	 

	6
	Trắc địa công trình công nghiệp thành phố
	3
	02DHTRACDIA117
	7
	 

	7
	Địa chất công trình + Địa chất thủy văn
	2
	02DIACHAT102
	7
	Chọn 2/4

	8
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	6
	 

	9
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	10
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	11
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	7
	 

	12
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	13
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	14
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	15
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	16
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	17
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	19
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	6
	 

	20
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	6
	 

	21
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	22
	Trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA130
	6
	 

	23
	Lý thuyết sai số
	4
	02TRACDIA102
	6
	 

	24
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	25
	Thiết bị trắc địa
	3
	02TRACDIA116
	7
	 

	26
	Địa chất cơ sở
	2
	02DIACHAT104
	6
	 

	27
	Địa chính đại cương
	2
	02TRACDIA135
	6
	 

	28
	Trắc địa cơ sở 2
	3
	02TRACDIA131
	7
	 

	29
	Thực tập trắc địa cơ sở 2
	5
	02TRACDIA122
	6
	 

	30
	Thực tập trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA123
	6
	 

	31
	Xây dựng lưới
	2
	02TRACDIA138
	8
	 

	32
	Cơ sở trắc địa công trình
	3
	02TRACDIA108
	6
	 

	33
	Tin ứng dụng
	3
	02TRACDIA129
	7
	 

	Tổng số tín chỉ
	99.5
	
	
	


	
	
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Đỗ Đức Duyên, sinh ngày: 24/03/1993;
Hộ khẩu: Thanh Liêm - Hà Nam, Lớp LT Trắc địa công trình K7;
Ngành học: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Trắc địa công trình ngầm
	2
	02TRACDIA111
	9
	 

	2
	Công nghệ GPS
	3
	02TRACDIA115
	7
	 

	3
	Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
	2
	02TRACDIA114
	8
	 

	4
	Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi
	3
	02TRACDIA141
	8
	 

	5
	Thực tập trắc địa công trình
	5
	02TRACDIA157
	9
	 

	6
	Trắc địa công trình công nghiệp thành phố
	3
	02DHTRACDIA117
	9
	 

	7
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Trắc địa công trình
	2
	02TANH341
	5
	 

	8
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	9
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	Chọn 1/2

	10
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	11
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	8
	 

	12
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	13
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	14
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	15
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	16
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	17
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	8
	 

	19
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	8
	 

	20
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	7
	 

	21
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

	22
	Trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA130
	9
	 

	23
	Lý thuyết sai số
	4
	02TRACDIA102
	7
	 

	24
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	25
	Thiết bị trắc địa
	3
	02TRACDIA116
	8
	 

	26
	Địa chất cơ sở
	2
	02DIACHAT104
	8
	 

	27
	Địa chính đại cương
	2
	02TRACDIA135
	8
	 

	28
	Trắc địa cơ sở 2
	3
	02TRACDIA131
	9
	 

	29
	Thực tập trắc địa cơ sở 2
	5
	02TRACDIA122
	9
	 

	30
	Thực tập trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA123
	8
	 

	31
	Xây dựng lưới
	2
	02TRACDIA138
	7
	 

	32
	Cơ sở trắc địa công trình
	3
	02TRACDIA108
	8
	 

	33
	Tin ứng dụng
	3
	02TRACDIA129
	9
	 

	34
	Tổ chức sản xuất và an toàn lao động
	2
	02TRACDIA110
	6
	 

	Tổng số tín chỉ
	99.5
	
	
	


	
	
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Đoàn Hải Đăng, sinh ngày: 19/12/1991;
Hộ khẩu: Đông Hưng - Thái Bình, Lớp LT Trắc địa công trình K7;
Ngành học: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Trắc địa công trình ngầm
	2
	02TRACDIA111
	6
	 

	2
	Công nghệ GPS
	3
	02TRACDIA115
	7
	 

	3
	Trắc địa mỏ
	2
	02TRACDIA140
	8
	Chọn 2/4

	4
	Địa chất công trình + Địa chất thủy văn
	2
	02DIACHAT102
	7
	Chọn 2/4

	5
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	6
	 

	6
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	7
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	 

	8
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	6
	 

	9
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	6
	 

	10
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	6
	 

	11
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	12
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	13
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	14
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	15
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	16
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	5
	 

	17
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	6
	 

	18
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	19
	Trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA130
	7
	 

	20
	Lý thuyết sai số
	4
	02TRACDIA102
	7
	 

	21
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	22
	Thiết bị trắc địa
	3
	02TRACDIA116
	5
	 

	23
	Địa chính đại cương
	2
	02TRACDIA135
	6
	 

	24
	Trắc địa cơ sở 2
	3
	02TRACDIA131
	7
	 

	25
	Thực tập trắc địa cơ sở 2
	5
	02TRACDIA122
	7
	 

	26
	Thực tập trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA123
	7
	 

	27
	Xây dựng lưới
	2
	02TRACDIA138
	6
	 

	28
	Tin ứng dụng
	3
	02TRACDIA129
	6
	 

	Tổng số tín chỉ
	83.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Văn Giang, sinh ngày: 23/02/1992;
Hộ khẩu: Triệu Sơn - Thanh Hoá, Lớp LT Trắc địa công trình K7;
Ngành học: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Trắc địa công trình ngầm
	2
	02TRACDIA111
	8
	 

	2
	Công nghệ GPS
	3
	02TRACDIA115
	7
	 

	3
	Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
	2
	02TRACDIA114
	6
	 

	4
	Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi
	3
	02TRACDIA141
	7
	 

	5
	Thực tập trắc địa công trình
	5
	02TRACDIA157
	9
	 

	6
	Trắc địa công trình công nghiệp thành phố
	3
	02DHTRACDIA117
	7
	 

	7
	Địa chất công trình + Địa chất thủy văn
	2
	02DIACHAT102
	6
	Chọn 2/4

	8
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	6
	 

	9
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	10
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	11
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	8
	 

	12
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	13
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	14
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	15
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	16
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	17
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	19
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	8
	 

	20
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	5
	 

	21
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	22
	Trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA130
	6
	 

	23
	Lý thuyết sai số
	4
	02TRACDIA102
	7
	 

	24
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	25
	Thiết bị trắc địa
	3
	02TRACDIA116
	8
	 

	26
	Địa chất cơ sở
	2
	02DIACHAT104
	6
	 

	27
	Địa chính đại cương
	2
	02TRACDIA135
	6
	 

	28
	Trắc địa cơ sở 2
	3
	02TRACDIA131
	6
	 

	29
	Thực tập trắc địa cơ sở 2
	5
	02TRACDIA122
	6
	 

	30
	Thực tập trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA123
	6
	 

	31
	Xây dựng lưới
	2
	02TRACDIA138
	7
	 

	32
	Cơ sở trắc địa công trình
	3
	02TRACDIA108
	8
	 

	33
	Tin ứng dụng
	3
	02TRACDIA129
	6
	 

	Tổng số tín chỉ
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Phạm Quang Hải, sinh ngày: 02/04/1993;
Hộ khẩu: Thủy Nguyên - Hải Phòng, Lớp LT Trắc địa công trình K7;
Ngành học: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Trắc địa công trình ngầm
	2
	02TRACDIA111
	8
	 

	2
	Công nghệ GPS
	3
	02TRACDIA115
	7
	 

	3
	Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
	2
	02TRACDIA114
	6
	 

	4
	Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi
	3
	02TRACDIA141
	5
	 

	5
	Thực tập trắc địa công trình
	5
	02TRACDIA157
	7
	 

	6
	Trắc địa công trình công nghiệp thành phố
	3
	02DHTRACDIA117
	6
	 

	7
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Trắc địa công trình
	2
	02TANH341
	5
	 

	8
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	9
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	Chọn 1/2

	10
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	 

	11
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	6
	 

	12
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	13
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	14
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	15
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	16
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	17
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	19
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	5
	 

	20
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	7
	 

	21
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	22
	Trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA130
	8
	 

	23
	Lý thuyết sai số
	4
	02TRACDIA102
	5
	 

	24
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	25
	Thiết bị trắc địa
	3
	02TRACDIA116
	7
	 

	26
	Địa chất cơ sở
	2
	02DIACHAT104
	7
	 

	27
	Địa chính đại cương
	2
	02TRACDIA135
	5
	 

	28
	Trắc địa cơ sở 2
	3
	02TRACDIA131
	8
	 

	29
	Thực tập trắc địa cơ sở 2
	5
	02TRACDIA122
	7
	 

	30
	Thực tập trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA123
	6
	 

	31
	Xây dựng lưới
	2
	02TRACDIA138
	7
	 

	32
	Cơ sở trắc địa công trình
	3
	02TRACDIA108
	6
	 

	33
	Tin ứng dụng
	3
	02TRACDIA129
	6
	 

	34
	Tổ chức sản xuất và an toàn lao động
	2
	02TRACDIA110
	6
	 

	Tổng số tín chỉ
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Vũ Minh Hiếu, sinh ngày: 13/06/1992;
Hộ khẩu: Hải Hậu – Nam Định, Lớp LT Trắc địa công trình K7;
Ngành học: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Công nghệ GPS
	3
	02TRACDIA115
	5
	 

	2
	Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi
	3
	02TRACDIA141
	6
	 

	3
	Thực tập trắc địa công trình
	5
	02TRACDIA157
	9
	 

	4
	Trắc địa công trình công nghiệp thành phố
	3
	02DHTRACDIA117
	5
	 

	5
	Đoán đọc điều vẽ ảnh
	2
	02TRACDIA139
	6
	Chọn 2/4

	6
	Trắc địa mỏ
	2
	02TRACDIA140
	
	

	7
	Trắc địa biển
	2
	02TRACDIA118
	7
	

	8
	Địa chất công trình + Địa chất thủy văn
	2
	02DIACHAT102
	
	

	9
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	6
	 

	10
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	11
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	12
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	 

	13
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	14
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	15
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	16
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	17
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	18
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	19
	Kinh tế học đại cương
	2
	02KINHTE100
	
	Chọn 1/2

	20
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	5
	

	21
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	22
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	 

	23
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	6
	 

	24
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	25
	Cơ sở đo ảnh
	2
	02TRACDIA137
	5
	 

	26
	Trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA130
	5
	 

	27
	Lý thuyết sai số
	4
	02TRACDIA102
	5
	 

	28
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	29
	Cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ
	4
	02TRACDIA132
	6
	 

	30
	Trắc địa cơ sở 2
	3
	02TRACDIA131
	5
	 

	31
	Thực tập trắc địa cơ sở 2
	5
	02TRACDIA122
	9
	 

	32
	Thực tập trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA123
	5
	 

	33
	Xây dựng lưới
	2
	02TRACDIA138
	6
	 

	34
	Cơ sở trắc địa công trình
	3
	02TRACDIA108
	5
	 

	35
	Tin ứng dụng
	3
	02TRACDIA129
	5
	 

	Tổng số tín chỉ
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Vũ Mạnh Hùng, sinh ngày: 24/04/1993;
Hộ khẩu: Hòn Gai - Quảng Ninh, Lớp LT Trắc địa công trình K7;
Ngành học: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Trắc địa công trình ngầm
	2
	02TRACDIA111
	7
	 

	2
	Công nghệ GPS
	3
	02TRACDIA115
	7
	 

	3
	Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
	2
	02TRACDIA114
	6
	 

	4
	Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi
	3
	02TRACDIA141
	6
	 

	5
	Thực tập trắc địa công trình
	5
	02TRACDIA157
	7
	 

	6
	Trắc địa công trình công nghiệp thành phố
	3
	02DHTRACDIA117
	5
	 

	7
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Trắc địa công trình
	2
	02TANH341
	5
	 

	8
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	9
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	Chọn 1/2

	10
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	 

	11
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	6
	 

	12
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	6
	 

	13
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	14
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	15
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	16
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	17
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	5
	 

	19
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	5
	 

	20
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	6
	 

	21
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	22
	Trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA130
	6
	 

	23
	Lý thuyết sai số
	4
	02TRACDIA102
	6
	 

	24
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	25
	Thiết bị trắc địa
	3
	02TRACDIA116
	7
	 

	26
	Địa chất cơ sở
	2
	02DIACHAT104
	7
	 

	27
	Địa chính đại cương
	2
	02TRACDIA135
	7
	 

	28
	Trắc địa cơ sở 2
	3
	02TRACDIA131
	7
	 

	29
	Thực tập trắc địa cơ sở 2
	5
	02TRACDIA122
	6
	 

	30
	Thực tập trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA123
	7
	 

	31
	Xây dựng lưới
	2
	02TRACDIA138
	5
	 

	32
	Cơ sở trắc địa công trình
	3
	02TRACDIA108
	7
	 

	33
	Tin ứng dụng
	3
	02TRACDIA129
	7
	 

	34
	Tổ chức sản xuất và an toàn lao động
	2
	02TRACDIA110
	5
	 

	Tổng số tín chỉ
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nông Văn Quang, sinh ngày: 02/02/1993;
Hộ khẩu: Sơn Động - Bắc Giang, Lớp LT Trắc địa công trình K7;
Ngành học: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học.



	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Trắc địa công trình ngầm
	2
	02TRACDIA111
	8
	 

	2
	Công nghệ GPS
	3
	02TRACDIA115
	6
	 

	3
	Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
	2
	02TRACDIA114
	7
	 

	4
	Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi
	3
	02TRACDIA141
	7
	 

	5
	Thực tập trắc địa công trình
	5
	02TRACDIA157
	8
	 

	6
	Trắc địa công trình công nghiệp thành phố
	3
	02DHTRACDIA117
	7
	 

	7
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Trắc địa công trình
	2
	02TANH341
	5
	 

	8
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	9
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	Chọn 1/2

	10
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	11
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	7
	 

	12
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	13
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	14
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	15
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	16
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	17
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	19
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	5
	 

	20
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	5
	 

	21
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	22
	Trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA130
	7
	 

	23
	Lý thuyết sai số
	4
	02TRACDIA102
	6
	 

	24
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	25
	Thiết bị trắc địa
	3
	02TRACDIA116
	6
	 

	26
	Địa chất cơ sở
	2
	02DIACHAT104
	7
	 

	27
	Địa chính đại cương
	2
	02TRACDIA135
	5
	 

	28
	Trắc địa cơ sở 2
	3
	02TRACDIA131
	7
	 

	29
	Thực tập trắc địa cơ sở 2
	5
	02TRACDIA122
	6
	 

	30
	Thực tập trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA123
	7
	 

	31
	Xây dựng lưới
	2
	02TRACDIA138
	7
	 

	32
	Cơ sở trắc địa công trình
	3
	02TRACDIA108
	7
	 

	33
	Tin ứng dụng
	3
	02TRACDIA129
	7
	 

	34
	Tổ chức sản xuất và an toàn lao động
	2
	02TRACDIA110
	5
	 

	Tổng số tín chỉ
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Đỗ Xuân Sơn, sinh ngày: 21/07/1991;
Hộ khẩu: Văn Chấn - Yên Bái, Lớp LT Trắc địa công trình K7;
Ngành học: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Trắc địa công trình ngầm
	2
	02TRACDIA111
	8
	 

	2
	Công nghệ GPS
	3
	02TRACDIA115
	7
	 

	3
	Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
	2
	02TRACDIA114
	9
	 

	4
	Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi
	3
	02TRACDIA141
	8
	 

	5
	Thực tập trắc địa công trình
	5
	02TRACDIA157
	8
	 

	6
	Trắc địa công trình công nghiệp thành phố
	3
	02DHTRACDIA117
	8
	 

	7
	Địa chất công trình + Địa chất thủy văn
	2
	02DIACHAT102
	6
	Chọn 2/4

	8
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	5
	 

	9
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	10
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	 

	11
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	6
	 

	12
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	6
	 

	13
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	6
	 

	14
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	15
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	16
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	17
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	5
	 

	19
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	6
	 

	20
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	6
	 

	21
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	22
	Trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA130
	6
	 

	23
	Lý thuyết sai số
	4
	02TRACDIA102
	7
	 

	24
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	25
	Thiết bị trắc địa
	3
	02TRACDIA116
	6
	 

	26
	Địa chất cơ sở
	2
	02DIACHAT104
	6
	 

	27
	Địa chính đại cương
	2
	02TRACDIA135
	6
	 

	28
	Trắc địa cơ sở 2
	3
	02TRACDIA131
	7
	 

	29
	Thực tập trắc địa cơ sở 2
	5
	02TRACDIA122
	8
	 

	30
	Thực tập trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA123
	8
	 

	31
	Xây dựng lưới
	2
	02TRACDIA138
	8
	 

	32
	Cơ sở trắc địa công trình
	3
	02TRACDIA108
	6
	 

	33
	Tin ứng dụng
	3
	02TRACDIA129
	8
	 

	Tổng số tín chỉ
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Lâm Sung, sinh ngày: 08/10/1993;
Hộ khẩu: Yên Thế - Bắc Giang, Lớp LT Trắc địa công trình K7;
Ngành học: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Trắc địa công trình ngầm
	2
	02TRACDIA111
	8
	 

	2
	Công nghệ GPS
	3
	02TRACDIA115
	9
	 

	3
	Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
	2
	02TRACDIA114
	8
	 

	4
	Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi
	3
	02TRACDIA141
	8
	 

	5
	Thực tập trắc địa công trình
	5
	02TRACDIA157
	9
	 

	6
	Trắc địa công trình công nghiệp thành phố
	3
	02DHTRACDIA117
	7
	 

	7
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Trắc địa công trình
	2
	02TANH341
	6
	 

	8
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	9
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	Chọn 1/2

	10
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	11
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	12
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	13
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	14
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	15
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	16
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	17
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	19
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	5
	 

	20
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	6
	 

	21
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

	22
	Trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA130
	8
	 

	23
	Lý thuyết sai số
	4
	02TRACDIA102
	9
	 

	24
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	25
	Thiết bị trắc địa
	3
	02TRACDIA116
	7
	 

	26
	Địa chất cơ sở
	2
	02DIACHAT104
	6
	 

	27
	Địa chính đại cương
	2
	02TRACDIA135
	6
	 

	28
	Trắc địa cơ sở 2
	3
	02TRACDIA131
	7
	 

	29
	Thực tập trắc địa cơ sở 2
	5
	02TRACDIA122
	7
	 

	30
	Thực tập trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA123
	8
	 

	31
	Xây dựng lưới
	2
	02TRACDIA138
	8
	 

	32
	Cơ sở trắc địa công trình
	3
	02TRACDIA108
	8
	 

	33
	Tin ứng dụng
	3
	02TRACDIA129
	9
	 

	34
	Tổ chức sản xuất và an toàn lao động
	2
	02TRACDIA110
	6
	 

	Tổng số tín chỉ
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Đỗ Văn Tân, sinh ngày: 01/03/1993;
Hộ khẩu: Tiền Hải - Thái Bình, Lớp LT Trắc địa công trình K7;
Ngành học: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Trắc địa công trình ngầm
	2
	02TRACDIA111
	8
	 

	2
	Công nghệ GPS
	3
	02TRACDIA115
	9
	 

	3
	Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
	2
	02TRACDIA114
	8
	 

	4
	Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi
	3
	02TRACDIA141
	8
	 

	5
	Thực tập trắc địa công trình
	5
	02TRACDIA157
	9
	 

	6
	Trắc địa công trình công nghiệp thành phố
	3
	02DHTRACDIA117
	8
	 

	7
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Trắc địa công trình
	2
	02TANH341
	6
	 

	8
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	9
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	Chọn 1/2

	10
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	11
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	7
	 

	12
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	13
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	14
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	15
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	16
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	17
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	19
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	6
	 

	20
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	5
	 

	21
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	22
	Trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA130
	7
	 

	23
	Lý thuyết sai số
	4
	02TRACDIA102
	8
	 

	24
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	25
	Thiết bị trắc địa
	3
	02TRACDIA116
	9
	 

	26
	Địa chất cơ sở
	2
	02DIACHAT104
	7
	 

	27
	Địa chính đại cương
	2
	02TRACDIA135
	9
	 

	28
	Trắc địa cơ sở 2
	3
	02TRACDIA131
	9
	 

	29
	Thực tập trắc địa cơ sở 2
	5
	02TRACDIA122
	8
	 

	30
	Thực tập trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA123
	8
	 

	31
	Xây dựng lưới
	2
	02TRACDIA138
	9
	 

	32
	Cơ sở trắc địa công trình
	3
	02TRACDIA108
	9
	 

	33
	Tin ứng dụng
	3
	02TRACDIA129
	9
	 

	34
	Tổ chức sản xuất và an toàn lao động
	2
	02TRACDIA110
	7
	 

	Tổng số tín chỉ
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Phan Văn Thắng, sinh ngày: 26/08/1991;
Hộ khẩu: Nghi Xuân - Hà Tĩnh, Lớp LT Trắc địa công trình K7;
Ngành học: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Công nghệ GPS
	3
	02TRACDIA115
	6
	 

	2
	Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
	2
	02TRACDIA114
	7
	 

	3
	Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi
	3
	02TRACDIA141
	6
	 

	4
	Thực tập trắc địa công trình
	5
	02TRACDIA157
	7
	 

	5
	Trắc địa công trình công nghiệp thành phố
	3
	02DHTRACDIA117
	5
	 

	6
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Trắc địa công trình
	2
	02TANH341
	6
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	 

	8
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	Chọn 1/2

	9
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	 

	10
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	6
	 

	11
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	12
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	13
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	14
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	15
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	16
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	18
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	5
	 

	19
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	5
	 

	20
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	21
	Trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA130
	7
	 

	22
	Lý thuyết sai số
	4
	02TRACDIA102
	7
	 

	23
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	24
	Thiết bị trắc địa
	3
	02TRACDIA116
	6
	 

	25
	Địa chất cơ sở
	2
	02DIACHAT104
	6
	 

	26
	Địa chính đại cương
	2
	02TRACDIA135
	6
	 

	27
	Trắc địa cơ sở 2
	3
	02TRACDIA131
	9
	 

	28
	Thực tập trắc địa cơ sở 2
	5
	02TRACDIA122
	6
	 

	29
	Thực tập trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA123
	6
	 

	30
	Xây dựng lưới
	2
	02TRACDIA138
	7
	 

	31
	Tin ứng dụng
	3
	02TRACDIA129
	6
	 

	32
	Tổ chức sản xuất và an toàn lao động
	2
	02TRACDIA110
	6
	 

	Tổng số tín chỉ
	94.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Lê Văn Tuấn, sinh ngày: 21/07/1992;
Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp LT Trắc địa công trình K7;
Ngành học: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Trắc địa công trình ngầm
	2
	02TRACDIA111
	9
	 

	2
	Công nghệ GPS
	3
	02TRACDIA115
	8
	 

	3
	Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
	2
	02TRACDIA114
	8
	 

	4
	Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi
	3
	02TRACDIA141
	8
	 

	5
	Thực tập trắc địa công trình
	5
	02TRACDIA157
	9
	 

	6
	Trắc địa công trình công nghiệp thành phố
	3
	02DHTRACDIA117
	8
	 

	7
	Địa chất công trình + Địa chất thủy văn
	2
	02DIACHAT102
	7
	Chọn 2/4

	8
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	 

	9
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	10
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	11
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	12
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	13
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	14
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	15
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	16
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	17
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	19
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	8
	 

	20
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	6
	 

	21
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	22
	Trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA130
	7
	 

	23
	Lý thuyết sai số
	4
	02TRACDIA102
	8
	 

	24
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	25
	Thiết bị trắc địa
	3
	02TRACDIA116
	7
	 

	26
	Địa chất cơ sở
	2
	02DIACHAT104
	7
	 

	27
	Địa chính đại cương
	2
	02TRACDIA135
	6
	 

	28
	Trắc địa cơ sở 2
	3
	02TRACDIA131
	7
	 

	29
	Thực tập trắc địa cơ sở 2
	5
	02TRACDIA122
	9
	 

	30
	Thực tập trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA123
	9
	 

	31
	Xây dựng lưới
	2
	02TRACDIA138
	8
	 

	32
	Cơ sở trắc địa công trình
	3
	02TRACDIA108
	8
	 

	33
	Tin ứng dụng
	3
	02TRACDIA129
	7
	 

	Tổng số tín chỉ
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Văn Tươi, sinh ngày: 05/11/1993;
Hộ khẩu: Thái Thụy - Thái Bình, Lớp LT Trắc địa công trình K7;
Ngành học: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Trắc địa công trình ngầm
	2
	02TRACDIA111
	8
	 

	2
	Công nghệ GPS
	3
	02TRACDIA115
	6
	 

	3
	Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
	2
	02TRACDIA114
	7
	 

	4
	Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi
	3
	02TRACDIA141
	7
	 

	5
	Thực tập trắc địa công trình
	5
	02TRACDIA157
	8
	 

	6
	Trắc địa công trình công nghiệp thành phố
	3
	02DHTRACDIA117
	7
	 

	7
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Trắc địa công trình
	2
	02TANH341
	5
	 

	8
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	9
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	Chọn 1/2

	10
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	11
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	12
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	13
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	14
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	15
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	16
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	17
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	19
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	5
	 

	20
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	5
	 

	21
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	22
	Trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA130
	7
	 

	23
	Lý thuyết sai số
	4
	02TRACDIA102
	6
	 

	24
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	25
	Thiết bị trắc địa
	3
	02TRACDIA116
	6
	 

	26
	Địa chất cơ sở
	2
	02DIACHAT104
	7
	 

	27
	Địa chính đại cương
	2
	02TRACDIA135
	5
	 

	28
	Trắc địa cơ sở 2
	3
	02TRACDIA131
	7
	 

	29
	Thực tập trắc địa cơ sở 2
	5
	02TRACDIA122
	6
	 

	30
	Thực tập trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA123
	7
	 

	31
	Xây dựng lưới
	2
	02TRACDIA138
	7
	 

	32
	Cơ sở trắc địa công trình
	3
	02TRACDIA108
	7
	 

	33
	Tin ứng dụng
	3
	02TRACDIA129
	7
	 

	34
	Tổ chức sản xuất và an toàn lao động
	2
	02TRACDIA110
	5
	 

	Tổng số tín chỉ
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Như Giang, sinh ngày: 05/11/1989;
Hộ khẩu: Thái Thụy - Thái Bình, Lớp LT Trắc địa công trình K7;
Ngành học: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành học: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Trắc địa công trình ngầm
	2
	02TRACDIA111
	5
	 

	2
	Công nghệ GPS
	3
	02TRACDIA115
	5
	 

	3
	Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
	2
	02TRACDIA114
	5
	 

	4
	Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi
	3
	02TRACDIA141
	6
	 

	5
	Thực tập trắc địa công trình
	5
	02TRACDIA157
	6
	 

	6
	Trắc địa công trình công nghiệp thành phố
	3
	02DHTRACDIA117
	5
	 

	7
	Địa chất công trình + Địa chất thủy văn
	2
	02DIACHAT102
	6
	Chọn 2/4

	8
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	5
	 

	9
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	10
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	 

	11
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	6
	 

	12
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	6
	 

	13
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	6
	 

	14
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	15
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	16
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	17
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	18
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	5
	 

	19
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	5
	 

	20
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	5
	 

	21
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	22
	Trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA130
	6
	 

	23
	Lý thuyết sai số
	4
	02TRACDIA102
	6
	 

	24
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	25
	Thiết bị trắc địa
	3
	02TRACDIA116
	5
	 

	26
	Địa chất cơ sở
	2
	02DIACHAT104
	5
	 

	27
	Địa chính đại cương
	2
	02TRACDIA135
	6
	 

	28
	Trắc địa cơ sở 2
	3
	02TRACDIA131
	7
	 

	29
	Thực tập trắc địa cơ sở 2
	5
	02TRACDIA122
	5
	 

	30
	Thực tập trắc địa cơ sở 1
	4
	02TRACDIA123
	5
	 

	31
	Xây dựng lưới
	2
	02TRACDIA138
	5
	 

	32
	Cơ sở trắc địa công trình
	3
	02TRACDIA108
	5
	 

	33
	Tin ứng dụng
	3
	02TRACDIA129
	5
	 

	Tổng số tín chỉ
	99.5
	
	
	


